
STT Đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại

1 Phường An Xuyên Lê Hồng Phận Cán bộ Phòng VH-XH 0917531271

Cao Văn Cường Chuyên viên phòng VH-XH 0919381274

Trần Trúc Lam Chuyên viên phòng VH-XH 0949688211

3 Phường Lý Văn Lâm Nguyễn Tâm Thiện Chuyên viên phòng VH-XH 0919921980

Cao Thị Nhiệm Chuyên viên phòng VH-XH 0917124054

Võ Nguyễn Thuý Vy NHĐKCT phòng VH-XH 0943091730

Nguyễn Thái Hoàng Chuyên viên phòng VH-XH 0917606209

Trần Kim Chính Chuyên viên phòng VH-XH 0942288016

Lê Văn Xía Phó trưởng Phòng VH-XH 0947102213

Hồ Thị Nhị Chuyên viên phòng VH-XH 0944372988

Huỳnh Tấn Khải Phó trưởng Phòng VH-XH 0839022187

Biện Quốc Cường Chuyên viên phòng VH-XH 0944333341

Đỗ Quốc Tây Trưởng Phòng VH-XH 0916567172

Nguyễn Hồng Vĩnh Chuyên viên phòng VH-XH 0919938997

Ngô Thuỳ Mỵ Trưởng Phòng VH-XH 0913540780

Hàng Ti Pô Chuyên viên phòng VH-XH 0941340531

10 Xã Tạ An Khương Nguyễn Trúc Giang Chuyên viên phòng VH-XH 0919135253

Mai Lâm Xanh Phó trưởng Phòng VH-XH 0918 878636

Hà Vũ Linh Chuyên viên phòng VH-XH 0913621176

Dương Tấn Thâu 0947343114

Phan Phương Thảo Chuyên viên phòng VH-XH 0946479179

Mai Yến Chinh Trưởng Phòng VH-XH 0943495988

Nguyễn Quang Khải Chuyên viên phòng VH-XH 0948897768

14 Xã Tân Tiến Hồ Văn Phú Chuyên viên phòng VH-XH 0948503543

15 Xã Thanh Tùng Trần Thanh Hải Chuyên viên phòng VH-XH 0915760155

16 Xã Đất Mới Huỳnh Thanh Mộng Chuyên viên phòng VH-XH 0913987227

17 Xã Năm Căn Trần Thị Ly Chuyên viên phòng VH-XH 0917126092

18 Xã Tam Giang Nguyễn Phạm tanh hiếu Chuyên viên phòng VH-XH 0917261621

19 Xã Phan Ngọc Hiển Huỳnh Việt Tiền Chuyên viên phòng VH-XH 0913119937

Lê Thanh Thuỷ Phó trưởng Phòng VH-XH 0913327402

Đoàn Kim Thoa Văn thư Phòng VH-XH 0912080519

Tiêu Kiều Trang Phó trưởng Phòng VH-XH 0916051489

Nguyễn Việt Khoa Chuyên viên phòng VH-XH 0944894000

Nguyễn Tấn Lợi Trưởng Phòng VH-XH 0777181939

Lê Thị Bích Dân Chuyên viên phòng VH-XH 0915440414

Ngô Líc Kiêl Phó trưởng Phòng VH-XH 0916908282

Phan Thị Huỳnh Chuyên viên phòng VH-XH 0857527717

24 Xã Phú Mỹ Nguyễn Chí Thống Chuyên viên phòng VH-XH 0949272942

Võ Hồng Hoài Phó trưởng Phòng VH-XH 0919605043

Võ Việt Bắc Chuyên viên phòng VH-XH 0917953455

20 Xã Tân Ân

21

Xã Nguyễn Việt Khái

Xã Phú Tân

22

23

25

Xã Đất Mũi

Xã Cái Đôi Vàm

11

12

13

Xã Hưng Mỹ

Xã Đầm Dơi

Xã Tân Thuận

Xã Trần Phán

Xã Quách phẩm

8

9

PHỤ LỤC IV

(Kèm theo Thông báo số 5191/TB-SGDĐT ngày 30/10/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

2 Phường Hoà Thành

4 Phường Tân Thành

5 Xã Cái Nước

6 Xã Lương Thế Trân

Xã Tân Hưng7



STT Đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại

Nguyễn Việt Bắc Trưởng Phòng VH-XH 0913796835

Trương Thị Ngọc Trân Chuyên viên 0836171405

Lê Minh Đương Trưởng Phòng VH-XH 0915717105

Nguyễn Huỳnh Anh chuyên viên 0943242646

28 Xã Thới Bình Nguyễn Thế Anh Chuyên viên phòng VH-XH 0945165595

Lê Văn Bằng Chuyên viên phòng VH-XH 0902567550

Nguyễn Minh Nhật Chuyên viên phòng VH-XH 0946202434

Quách Văn Khang Trưởng Phòng VH-XH 0818117707

Nguyễn Thanh Phong Chuyên viên phòng VH-XH 0919943678

Lê Cẩm Thùy Trưởng Phòng VH-XH 0914248090

Nguyễn Thị Châu Đoan Chuyên viên phòng VH-XH 0826231409

Nguyễn Văn Sang Phó trưởng Phòng VH-XH 0837144449

Nguyễn Văn Tài Chuyên viên phòng VH-XH 0919704558

Lê Cẩm Tha Trưởng Phòng VH-XH 0947449677

Quách Thành Tạo Chuyên viên phòng VH-XH 0919464012

Dư Thanh Hồng Chuyên viên phòng VH-XH 0917234353

Lâm Quốc Đoạn Chuyên viên phòng VH-XH 0914114817

Lâm Vũ An Trưởng Phòng VH-XH 0913702036

Nguyễn Thành Khẩn Chuyên viên phòng VH-XH 0919626853

Nguyễn Minh Đặng Trưởng Phòng VH-XH 0946912237

Võ Văn Đấu Chuyên viên phòng VH-XH 0919861145

Triệu Minh Tứ Trưởng Phòng VH-XH 0988008157

Huỳnh Lâm Thị Ngọc Tâm Chuyên viên phòng VH-XH 0916010097

Dương Thị An Til Trưởng Phòng VH-XH 0949363886

Trần Thị Thu Hằng Nhân viên phòng VHXH 0844666944

Phạm Kim Hồng Phó trưởng Phòng VH-XH 0945225477

Văn Công Tài Chuyên viên phòng VH-XH 0917750577

Đinh Văn Nam Chuyên viên phòng VH-XH 0943975007

Dương Văn Hậu Chuyên viên phòng VH-XH 0945438383

Châu Minh Thoại Trưởng Phòng VH-XH 0946717159

Nguyễn Minh Trường Chuyên viên phòng VH-XH 0942668155

42 Xã Hưng Hội Trần Thị Hoa Đy Chuyên viên phòng VH-XH 0918493445

43 Xã Châu Thới Ngô Vĩnh Tiến Chuyên viên phòng VH-XH 0978377575

Nguyễn Văn Cảnh Trưởng Phòng VH-XH 0913399553

Huỳnh Chí Dũng Chuyên viên phòng VH-XH 0945771355

Lê Phát Tài Phó trưởng Phòng VH-XH 0945535339

Phạm Thanh Lâm Chuyên viên phòng VH-XH 0949625645

Nguyễn Văn Đạt Trưởng Phòng VH-XH 0917742445

Dương Văn Hải Chuyên viên phòng VH-XH 0918191797

Tô Văn Thái Trưởng Phòng VH-XH 0918973051

Nguyễn Ái Quyên Chuyên viên phòng VH-XH 0854144156

Quách Thanh Thống Trưởng Phòng VH-XH 0919057847

Mai Tấn An Chuyên viên phòng VH-XH 0945778874

Quách Chí Nguyện Trưởng Phòng VH-XH 0918240545

Xã Khánh Hưng

Xã Hồ Thị Kỷ

Xã Tân Lộc

Xã Trí Phải

Xã Biển Bạch

Xã Đá Bạc

Xã Khánh An

Xã U Minh

Xã Khánh Lâm

Xã Nguyễn Phích

Phường Vĩnh Trạch

Phường Hiệp Thành

Xã Hoà Bình

Phường Giá Rai

Xã Phong Thạnh

Phường Láng Tròn

Xã Long Điền

Xã Đông Hải

Xã Gành Hào

Xã Vĩnh Mỹ

Xã Vĩnh Lợi

45

46

47

48

49

41

44

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

26

27

29



STT Đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại

Nguyễn Ngọc Mạnh Chuyên viên phòng VH-XH 0913151081

Nguyễn Văn Bình Trưởng Phòng VH-XH 0914224838

Phạm Duy Thanh Chuyên viên phòng VH-XH 0916979704

51 Xã Định Thành Dương Bích Tuyền Chuyên viên phòng VH-XH 0944636350

Tô Tan Kệt Chuyên viên phòng VH-XH 0913990235

Trương Chí Cường Chuyên viên phòng VH-XH 0913586833

Lê Ái Nguyên Trưởng Phòng VH-XH 0913990429

Văn Duy Phương Chuyên viên phòng VH-XH 0915478478

Ngô Bá Thiên Chuyên viên phòng VH-XH 0946013202

Châu Đức Hưởng Trưởng Phòng VH-XH 0945141091

Đặng Xuân Ngà Chuyên viên phòng VH-XH 0913990534

Võ Mạnh Hào Chuyên viên phòng VH-XH 0914676833

56 Xã Hồng Dân Quách Văn Đẹp Chuyên viên phòng VH-XH 0916799447

Lưu Quang Quẩn Chuyên viên phòng VH-XH 0918901965

Nguyễn Trọng Nguyễn Chuyên viên phòng VH-XH 0946321004

58 Xã Ninh Quới Đặng Thành Đời Chuyên viên phòng VH-XH 0948887709

Nguyễn Hữu Cảnh Phó trưởng Phòng VH-XH 0819711404

Võ Văn Đăng Chuyên viên phòng VH-XH 0918131454

Xã Ninh Thạnh Lợi

Xã An Trạch

Xã Phước Long

Xã Vĩnh Thanh

Xã Phong Hiệp

Xã Vĩnh Phước

Xã Vĩnh Lộc

Xã Gành Hào

53

54

55

57

59

49

50

52
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